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	TRƯỜNG PTDTBTTHCS TRÀ DƠN
	Môn: GDCD - Lớp 9

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 45 Phút. (Không kể giao đề)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 5,0 điểm)  (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1.A…)
Câu 1: Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được
A. mọi người nghe và làm theo.				B. mọi người tin cậy và kính trọng.
C. mọi người yêu mến, tôn sùng.				D. mọi người ủng hộ trong mọi việc.
Câu 2: Người có lối sống tự chủ là người
A. làm chủ bản thân, làm chủ được suy nghĩ, hành vi và tình cảm của mình.
B. hay nóng nảy, cáu gắt mỗi khi người khác góp ý, phê bình.
C. không bao giờ chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.
D. không nghe ý kiến nhận xét, góp ý của người khác.
Câu 3: Mọi người được làm chủ công việc của tập thể và xã hội được gọi là
A. tự chủ           						B. quản lý
C. dân chủ               						D. tự quản
Câu 4: Việc thực hiện dân chủ phải gắn liền với việc đảm bảo tính
A. tự giác               						B. tự quản
C. tự chủ                   					D. kỉ luật             
Câu 5: Bảo vệ hoà bình là trách nhiệm của
A. những nước lớn.                                     		
B. những nước có tiềm năng quân sự.
C. tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới.		
D. những nước đang xảy ra chiến tranh.
Câu 6:  Ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới đối với sự phát triển của mỗi nước và của toàn nhân loại là
A. tạo điều kiện để các nước cùng hợp tác, phát triển về nhiều mặt.
B. các nước nhỏ tranh thủ sự giúp đỡ, viện trợ của các nước lớn.
C. gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh.
D. các nước lớn can thiệp vào công việc nội bộ của các nước nhỏ.
Câu 7: Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, trong lĩnh vực nào đó vì mục đích chung được gọi là
A. giúp nhau trong công việc.				B. hợp tác cùng phát triển
C. cộng đồng trách nhiệm.					D. liên kết để phát triển.
Câu 8: Những vấn đề như ô nhiễm môi trường, đói nghèo, dịch bệnh, bùng nổ dân số,... chỉ được giải quyết một cách hiệu quả khi có sự hợp tác của tất cả các quốc gia trên thế giới, vì
A. đó là những vấn đề hết sức nguy hiểm.	
B. đó là những vấn đề vô cùng quan trọng.
C. đó là những thách thức rất to lớn.
D. đó là những vấn đề cấp thiết có tính chất toàn cầu.
Câu 9: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện tính sáng tạo trong công việc?
A. Vứt đồ đặc bừa bãi
B. Biết sắp xếp thời gian học tập, nghỉ ngơi, hoạt động thể dục thể thao hợp lý
C. Đang làm việc này, lại chạy ra làm việc khác
D. Chỉ làm theo những điều được hướng đẫn, chỉ bảo.
Câu 10: Năng động, sáng tạo chỉ có thể có ở những người
A. Ham chơi, lười biếng					B. Ỷ lại vào người khác.
C. Không có ý chí vươn lên				D. Say mê tìm tòi, thích khám phá.
Câu 11: Việc làm nào dưới đây thể hiện sự thiếu năng động, sáng tạo của học sinh?
A. Luôn giở sách giải ra chép khi gặp bài khó.
B. Hãng hái giơ tay phát biểu trong giờ học.
C. Mạnh dạn nhờ thầy cô, bạn bè giảng lại bài khi chưa hiểu.
D. Chủ động đọc thêm sách, báo để nâng cao sự hiểu biết của bản thân.
Câu 12: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là ...đối với mỗi người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong dấu “...” là từ nào dưới đây?
A. tiền đề..							B. điều kiện.
C. yêu cầu							D. động lực.
Câu 13: Những hành vi dưới đây, hành vi nào đi trái lại với lí tưởng sống của thanh niên ?
A. Vượt khó trong học tâp, không ngừng học hỏi.
B. Ỷ lại mọi công việc được giao
C. Biết vận dụng những điều đã làm đi vào thực tiễn.
D. Lên kế hoạch phấn đấu, rèn luện bản thân.
Câu 14: Cái đích của cuộc sống mà mỗi người khát khao muốn đạt được được gọi là?
A. Mong muốn.						B. Mục đích.
C. Mục tiêu.							D. Lý tưởng sống.
Câu 15: Cơ quan, tổ chức quản lý các hoạt động của thanh niên trong cả nước được gọi là?
A. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.		B. Tỉnh đoàn Thanh niên.
C. Đoàn xã.							D. Đoàn phường.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm) 
Câu 1: (1,0 điểm): Hãy nêu một số việc làm thể hiện tình hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài trong cuộc sống hằng ngày.
Câu 2: (2,0 điểm):  Vì sao phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Học sinh cần làm gì để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Câu 3: (2,0 điểm): Theo em, thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ? Điều đó có ý nghĩa gì trong cuộc sống ?
--------------- Hết---------------
Chú ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.



KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Hướng dẫn chấm môn: GDCD - 9
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
(Mỗi ý đúng được 0,33 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	C
	A
	B
	D
	B
	D
	A
	C
	B
	D
	A



[bookmark: _GoBack]B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(1,0 điểm)
	 + Luôn quan tâm, chia sẻ, động viên và giúp đỡ bạn bè khi họ gặp khó khăn, bất hạnh.
+ Chia sẻ những tổn thất do thiên tai, những vấn đề liên quan tới cuộc sống con người tại các quốc gia trên thế giới.
	0,5

0,5

	2
(2,0 điểm)
	 - Vì
+ Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá, góp phần vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân
+ Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là góp phần giữ vững bản sắc của dân tộc Việt Nam
- Học sinh cần:
 +Tích cực học tập truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tuyên truyền các giá trị truyền thống; lên án ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc.
	0,5


0,5


1,0

	
3
(2,0 điểm)
	 +Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao cả về nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định.
+ Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là yêu cầu đối với người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội.
 
	
1,0


1,0



               *Đối với HSKT: Chỉ cần làm 5 câu TNKQ và 40% số điểm câu tự luận.
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